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KẾT QUẢ ĐIỂM KIỂM TRA KHOÁ HỌC KỸ NĂNG THÔNG TIN 

Lớp: 4515 + 4517 + 4519 

STT HỌ VÀ TÊN MSSV ĐIỂM GHI CHÚ 

1.  Mùa Thị Dếnh 451501 8 / 10 Đạt 

2.  Hoang Ngoc Ly 451502 9 / 10 Đạt 

3.  Đậu Đình Huy 451503 6 / 10 Đạt 

4.  Phạm Thu Uyên 451504 9 / 10 Đạt 

5.  Hoang Thi Dieu Linh 451505 5 / 10 Đạt 

6.  Le Thi Thao Lien 451506 9 / 10 Đạt 

7.  Phùng Thị Yến Vui 451507 9 / 10 Đạt 

8.  Nguyễn Lê Minh Đức 451508 8 / 10 Đạt 

9.  Nguyễn Khánh Linh 451509 8 / 10 Đạt 

10.  Pham Trung Dung 451510 7 / 10 Đạt 

11.  Nguyễn Hoàng Anh 451511 10 / 10 Đạt 

12.  Pham Thi Thu Hang 451512 9 / 10 Đạt 

13.  Nguyen Thi Thuy Trang 451513 8 / 10 Đạt 

14.  LÝ CHỈN DŨNG 451515 8 / 10 Đạt 

15.  Nguyễn Ngọc Anh 451516 8 / 10 Đạt 

16.  Nguyễn Việt Hoàng  451517 8 / 10 Đạt 

17.  Tran Giang Son 451518 6 / 10 Đạt 

18.  Nguyễn Thị Thùy Linh 451519 10 / 10 Đạt 

19.  nguyễn văn tùng 451520 8 / 10 Đạt 

20.  Đỗ Lan Hương 451521 7 / 10 Đạt 

21.  Nguyen Thi Linh Chi 451522 9 / 10 Đạt 

22.  Phung Thi Tra My 451523 9 / 10 Đạt 

23.  Nguyễn Thị Ngọc Linh 451524 5 / 10 Đạt 

24.  nguyễn Thị Ngà 451525 8 / 10 Đạt 

25.  Lê Thúy Hậu 451526 8 / 10 Đạt 

26.  Nguyễn Ngọc Linh 451527 7 / 10 Đạt 

27.  Đặng Lê Minh 451528 6 / 10 Đạt 

28.  Vũ Thị Ánh Ngọc 451529 6 / 10 Đạt 

29.  vũ quỳnh trâm 451530 9 / 10 Đạt 

30.  Chu Thị Bích Phương 451531 9 / 10 Đạt 

31.  TRAN MAI THY 451532 4 / 10 Không đạt 

32.  Lê Thị Thu Thảo 451534 6 / 10 Đạt 

33.  Bùi Ngọc Diệp 451535 6 / 10 Đạt 

34.  Trần Thị Minh Tâm 451536 9 / 10 Đạt 

35.  Nguyễn Quang Huy 451537 8 / 10 Đạt 

36.  Nguyễn Phương Anh  451538 9 / 10 Đạt 

37.  Le Nguyen Hai Anh 451539 5 / 10 Đạt 

38.  Đào Ngọc Hiếu 451540 6 / 10 Đạt 
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39.  Nguyen Thi Lan Anh 451541 9 / 10 Đạt 

40.  Tô Phạm Vân Khánh 451542 7 / 10 Đạt 

41.  Nguyễn Hiền Anh 451543 10 / 10 Đạt 

42.  Nguyen Diep Anh 451544 6 / 10 Đạt 

43.  Nguyễn Thị Mai Phương 451545 9 / 10 Đạt 

44.  Trần Thu Thắm 451546 7 / 10 Đạt 

45.  Phạm Hoàng Nhật Linh 451547 9 / 10 Đạt 

46.  chu huong giang 451548 3 / 10 Không đạt 

47.  Lê Thị Minh Hồng 451549 10 / 10 Đạt 

48.  lê văn trường 451550 8 / 10 Đạt 

49.  Đoàn Thành Trung 451551 5 / 10 Đạt 

50.  Nguyễn Thị Hồng Hạnh 451552 9 / 10 Đạt 

51.  Nguyễn Duy Thế 451553 8 / 10 Đạt 

52.  Bạc Việt Anh 451554 6 / 10 Đạt 

53.  Nguyễn Văn Quang 451701 8 / 10 Đạt 

54.  vu dinh quoc 451702 6 / 10 Đạt 

55.  Nguyễn Thị Hương Biển  451703 9 / 10 Đạt 

56.  Le Ngoc Quynh 451704 9 / 10 Đạt 

57.  Bui Thi My Uyen 451705 9 / 10 Đạt 

58.  Đặng Khánh Linh 451706 9 / 10 Đạt 

59.  Nguyễn Hà Trang 451707 8 / 10 Đạt 

60.  Trần nguyễn ngọc ánh 451708 9 / 10 Đạt 

61.  Vũ Thanh Sơn 451709 9 / 10 Đạt 

62.  Nguyễn Sơn Tùng 451710 7 / 10 Đạt 

63.  vu thi van anh 451711 9 / 10 Đạt 

64.  la thi thuy trang 451712 9 / 10 Đạt 

65.  Nguyễn Chí Bảo 451714 10 / 10 Đạt 

66.  hoàng thị thương 451715 9 / 10 Đạt 

67.  Nguyễn Yến Nhi 451716 8 / 10 Đạt 

68.  Nguyễn Hải Dương 451717 10 / 10 Đạt 

69.  Khổng Thị loan 451718 9 / 10 Đạt 

70.  Nguyễn Thọ Trọng 451719 8 / 10 Đạt 

71.  Nguyen Thi Phuong Thao 451720 6 / 10 Đạt 

72.  Đinh Thùy Linh 451721 9 / 10 Đạt 

73.  Ma Thị Tươi 451722 8 / 10 Đạt 

74.  Đinh Chí Chung 451723 8 / 10 Đạt 

75.  Phạm Thị Phương Thảo 451724 6 / 10 Đạt 

76.  Nguyen Thi Thuy 451725 8 / 10 Đạt 

77.  Doan Thi Hong 451726 10 / 10 Đạt 

78.  Nguyễn Long Vũ 451727 7 / 10 Đạt 

79.  Nguyễn Hoa Việt Thái  451728 10 / 10 Đạt 

80.  Hoang Thi Minh Hang 451729 7 / 10 Đạt 

81.  Đặng Đức Tâm 451730 6 / 10 Đạt 
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82.  Đoàn Thị Thu Hường 451731 8 / 10 Đạt 

83.  nguyễn việt linh 451732 8 / 10 Đạt 

84.  Vương Thu Phương 451733 7 / 10 Đạt 

85.  Pham Thanh Hien 451734 8 / 10 Đạt 

86.  Lương Thanh Bình 451735 8 / 10 Đạt 

87.  Tạ Thị Thu Hằng 451736 8 / 10 Đạt 

88.  Phạm Đức Mạnh Cường 451737 7 / 10 Đạt 

89.  HOÀNG Văn Đoàn 451738 6 / 10 Đạt 

90.  Nguyễn Trường Thịnh 451739 8 / 10 Đạt 

91.  Tran Quang Tung 451740 9 / 10 Đạt 

92.  Vu Thi Thu Phuong 451742 10 / 10 Đạt 

93.  Trần Thị Minh Châu 451743 9 / 10 Đạt 

94.  Nguyễn Ngọc Thạch Thảo  451744 9 / 10 Đạt 

95.  Nguyễn Thị Hậu 451745 9 / 10 Đạt 

96.  Nguyễn Phương Ngân 451746 10 / 10 Đạt 

97.  Vũ Đình Thắng 451747 7 / 10 Đạt 

98.  Hoàng Như Quỳnh 451748 6 / 10 Đạt 

99.  Nguyễn Thị Phương Linh 451749 8 / 10 Đạt 

100.  Nguyễn Đặng Thái Sơn 451750 8 / 10 Đạt 

101.  Đào Hồng Nhung  451752 10 / 10 Đạt 

102.  Nguyễn Phi Trường 451753 8 / 10 Đạt 

103.  Trần Thị Châu Loan 451754 9 / 10 Đạt 

104.  Trần Mỹ Linh 451755 9 / 10 Đạt 

105.  Vu Phuong Thao 451901 8 / 10 Đạt 

106.  Nguyễn Quang Trường 451902 8 / 10 Đạt 

107.  Lê Thị Hà 451903 7 / 10 Đạt 

108.  Bùi Quang Minh 451904 8 / 10 Đạt 

109.  Sầm Thị Trang 451905 10 / 10 Đạt 

110.  Hoàng Thị Ngọc Mai 451906 9 / 10 Đạt 

111.  Le Thi Ha 451907 6 / 10 Đạt 

112.  Đặng Thế Duy 451908 9 / 10 Đạt 

113.  hoàng thị hạnh 451909 7 / 10 Đạt 

114.  Hoàng Lâm Anh 451910 9 / 10 Đạt 

115.  Hà Anh Tú 451911 10 / 10 Đạt 

116.  Nguyễn Thành Trung 451912 10 / 10 Đạt 

117.  Nguyen Thai Vu 451913 8 / 10 Đạt 

118.  Đặng Thị Thảo An 451914 7 / 10 Đạt 

119.  nguyễn thị phương thanh 451915 9 / 10 Đạt 

120.  Vũ Hoàng Nguyệt Anh 451916 9 / 10 Đạt 

121.  Lương Huyền Trang 451917 8 / 10 Đạt 

122.  Nguyễn Thị Thúy Hiên 451918 8 / 10 Đạt 

123.  Võ Thị Hồng Ngọc 451919 7 / 10 Đạt 

124.  Nguyễn Thị Thu Trang 451920 8 / 10 Đạt 
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125.  La Thi Thanh Xuan 451921 6 / 10 Đạt 

126.  Nguyễn Thị Trang 451922 9 / 10 Đạt 

127.  Kiều Thị Hà 451923 10 / 10 Đạt 

128.  Vũ Hương Giang 451924 10 / 10 Đạt 

129.  Hoang thu hue 451925 9 / 10 Đạt 

130.  Nguyễn Thị Thùy Anh 451926 8 / 10 Đạt 

131.  Hà Hải Nhi 451928 7 / 10 Đạt 

132.  Vũ Viết Nhã 451929 6 / 10 Đạt 

133.  Phạm Trần Vân Hà 451930 9 / 10 Đạt 

134.  Hoàng Thu Hà 451931 8 / 10 Đạt 

135.  Đặng Văn Quốc 451932 8 / 10 Đạt 

136.  Nguyễn Dươn Anh Vũ 451933 7 / 10 Đạt 

137.  Trần Thị Thu Huyền 451934 8 / 10 Đạt 

138.  Bùi Thị Thu Huyền 451935 10 / 10 Đạt 

139.  Nguyen Quoc Toan 451936 8 / 10 Đạt 

140.  Ngô Hồng Ngọc 451938 8 / 10 Đạt 

141.  Hoàng Thị Phượng 451939 10 / 10 Đạt 

142.  Nguyễn Kiều Linh 451940 10 / 10 Đạt 

143.  luong thi van anh 451941 10 / 10 Đạt 

144.  Nguyễn Phi Hùng  451943 10 / 10 Đạt 

145.  dau duy anh 451944 8 / 10 Đạt 

146.  Lê Hải Châu 451945 9 / 10 Đạt 

147.  dinh khanh linh 451946 8 / 10 Đạt 

148.  Bùi Tuấn 451947 9 / 10 Đạt 

149.  Nguyễn Hà My 451948 10 / 10 Đạt 

150.  Nguyễn Thị Phương Lan 451949 10 / 10 Đạt 

151.  Trần Phương Anh 451950 8 / 10 Đạt 

152.  Nguyen Ngoc Bich 451951 10 / 10 Đạt 

153.  Triệu Anh Tuấn 451953 10 / 10 Đạt 

154.  Trịnh Quỳnh Trang 451954 9 / 10 Đạt 

155.  Nguyễn Thị Phương Thảo 451955 10 / 10 Đạt 

  

                                                                              Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2020 

 Giám đốc Trung tâm 

 

 

 Lê Thị Hạnh 

  


